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KẾ HOẠCH

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước

trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 - 2015


I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

Chỉ thị số 58-CT/TW ngày 17/10/2000 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa;

Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước;

Quyết định số 246/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển CNTT và TT Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020;

Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 27/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước giai đoạn 2011 -  2015; 

Quyết định số 2530/QĐ-UBND ngày 09/8/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai về quy hoạch phát triển bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020,

II. TÌNH HÌNH ỨNG DỤNG CNTT CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2006 - 2010

1. Về tình hình xây dựng quy hoạch, kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Nhà nước

Trong giai đoạn 2006 - 2010, Đồng Nai sớm xây dựng quy hoạch phát triển bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin nhằm ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong hoạt động nội bộ của cơ quan Nhà nước, xây dựng chính quyền điện tử tại Đồng Nai. Theo đó, tỉnh xây dựng Chương trình phát triển bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin giai đoạn 2006 - 2010, Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2009 - 2010 và các kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin hàng năm nhằm cụ thể hóa quy hoạch đã đề ra. 

Có 72 dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Nhà nước dự kiến thực hiện trong giai đoạn này, trong đó 25 dự án thuộc nhóm phát triển hạ tầng kỹ thuật; 33 dự án thuộc nhóm phục vụ chỉ đạo và điều hành; 13 dự án thuộc nhóm phục vụ cho người dân và doanh nghiệp và 01 dự án thuộc nhóm phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin. Tổng kinh phí dự kiến thực hiện là 321 tỷ đồng, nguồn vốn từ ngân sách tỉnh và Trung ương hỗ trợ.

Đến nay, chỉ có 62,5% dự án đã và đang triển khai theo kế hoạch đề ra. Trong đó, 20 dự án hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng với tổng kinh phí thực hiện là 77,8 tỷ đồng; 25 dự án đang trong giai đoạn lập, xây dựng dự án, phê duyệt đấu thầu hoặc đang triển khai nhưng chưa hoàn thành, tổng kinh phí dự kiến là 193,6 tỷ đồng; còn lại 27 dự án chưa thực hiện, trong số này dự kiến có 17 dự án tiếp tục thực hiện trong giai đoạn sau. 

2. Ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Nhà nước

Sau khi triển khai các dự án thuộc chương trình, kế hoạch hàng năm nhằm cụ thể hóa quy hoạch đã đề ra, đến nay công nghệ thông tin (CNTT) đã được ứng dụng rộng rãi trong cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

a) Về cơ sở hạ tầng phục vụ cho ứng dụng công nghệ thông tin
Tổng số máy tính trong các cơ quan Nhà nước các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố là 3.839 máy tính, bao gồm 3.206 máy tính để bàn, 429 máy tính xách tay, 204 máy chủ; tỷ lệ máy tính được trang bị cho cán bộ, công chức là 90,5%.  

Có 100% các cơ quan Nhà nước đã có hệ thống mạng nội bộ và kết nối Internet; 100% UBND các xã, phường thị trấn trên địa bàn tỉnh được kết nối Internet.

100% các cơ quan Nhà nước từ cấp huyện trở lên kết nối vào mạng truyền số liệu chuyên dùng để phục vụ việc ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng nền tảng kết nối, cung cấp, chia sẻ thông tin với cơ quan khác của Nhà nước. 

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 34/2009/QĐ-UBND ngày 21/5/2009 nhằm hướng dẫn triển khai thực hiện công tác đảm bảo an toàn an ninh thông tin trong vấn đề ứng dụng CNTT tại các cơ quan Nhà nước; hàng năm, giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp các đơn vị có liên quan tổ chức, kiểm tra tình hình đảm bảo an toàn thông tin tại các cơ quan Đảng, Nhà nước. 

Các sự cố về đảm bảo an toàn thông tin thường xảy ra bao gồm: Máy tính người sử dụng bị nhiễm virus, hộp thư điện tử bị gửi thư rác, một số trang thông tin điện tử bị tấn công, phần mềm bị lỗi, hư hỏng các thiết bị phần cứng… Kết quả kiểm tra thực tế cho thấy, có 68% đơn vị có hệ thống bảo vệ hệ thống mạng nội bộ nhưng chưa thực sự đảm bảo an toàn; 51% đơn vị chưa được trang bị hệ thống chống sét cho hệ thống mạng nội bộ của mình; 22% đơn vị xây dựng quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong nội bộ cơ quan. 

b) Về ứng dụng phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành

Có khoảng 10.000 hộp thư điện tử Đồng Nai cấp cho đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan Đảng và Nhà nước để ứng dụng trao đổi công việc với nhau trên mạng, trong đó 30% hộp thư được khai thác sử dụng thường xuyên, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, năng suất lao động, thực hành tiết kiệm.

100% cơ quan Nhà nước cấp huyện trở lên được triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành, thực hiện gửi nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan với nhau, một số loại văn bản được gửi nhận điện tử thay thế văn bản giấy, góp phần tiết kiệm giấy tờ, thời gian. Việc trao đổi thông tin trên mạng trong các cơ quan Nhà nước từng bước được thực hiện trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của tỉnh, nhằm đảm bảo an toàn, an ninh thông tin. 

Đã đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào phục vụ các sự kiện quan trọng của tỉnh như: Đại hội Đảng các cấp, Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, triển khai các chương trình, nghị quyết của Đảng.

Các ngành, các cấp đã xây dựng các ứng dụng để nâng cao hiệu quả hoạt động, phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ, phục vụ cải cách hành chính, nổi bật có các ngành như tài chính, khoa học công nghệ, tài nguyên môi trường, y tế, giáo dục, tư pháp, Công an. 

Hình thành các cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý Nhà nước, như: Sở Nội vụ đã xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý cán bộ, công chức; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý người có công, giảm nghèo; Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý 10 vạn hỏi đáp khoa học kỹ thuật, cơ sở dữ liệu các văn bản pháp luật của tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng cơ sở dữ liệu ngành tài nguyên môi trường; Sở Công Thương xây dựng cơ sở dữ liệu GIS về thương mại - du lịch Đồng Nai; Công an tỉnh xây dựng thư viện điện tử và các cơ sở dữ liệu phục vụ ngành Công an. 

Một số hoạt động khác như: Kiện toàn Ban Chỉ đạo CNTT tỉnh; tổ chức các hội thi cho cán bộ, công chức nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức về ứng dụng công nghệ thông tin; triển khai phần mềm văn phòng có bản quyền của Microsoft, phần mềm mã nguồn mở nhằm hạn chế vi phạm bản quyền phần mềm; tổ chức, kiểm tra, đánh giá định kỳ hàng năm về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin khi ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

c) Về ứng dụng phục vụ người dân và doanh nghiệp

Có 28 trang thông tin điện tử của các cơ quan Nhà nước và sự nghiệp trên địa bàn tỉnh, trong đó có 15 trang của cơ quan Nhà nước, 04 trang của cơ quan Đảng và đoàn thể, 09 trang của đơn vị sự nghiệp Nhà nước. Riêng đối với cơ quan hành chính Nhà nước, đã đưa lên trang thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai 1.259 thủ tục hành chính công khai trên mạng để cung cấp các dịch vụ công, trong đó 467 dịch vụ công mức 1; 787 dịch vụ công mức 02; 05 dịch vụ công mức 03. Tỉnh đang triển khai nâng cấp Cổng thông tin điện tử tỉnh để các cơ quan Nhà nước cùng tham gia, cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến, tăng cường hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp. 

Các ngành đã triển khai ứng dụng trực tuyến để phục vụ người dân và doanh nghiệp như cổng thương mại điện tử, cấp giấy phép kinh doanh, đầu tư, công khai thông tin đấu thầu, ứng dụng một cửa điện tử, triển khai kênh hỗ trợ trực tuyến. Một số cơ quan ứng dụng để quản lý quy trình một cửa như: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND huyện Trảng Bom, Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

Đã triển khai Đề án 191 hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng CNTT phục vụ hội nhập và phát triển; triển khai chương trình đưa ứng dụng CNTT về phục vụ nông nghiệp, nông thôn, nông dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; triển khai mô hình cung cấp thông tin khoa học và công nghệ tại các trung tâm học tập và cộng đồng, góp phần hỗ trợ, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

d) Nguồn nhân lực công nghệ thông tin

Đã tổ chức các lớp phổ cập tin học trình độ A và B cho gần 8.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thông qua các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực CNTT; cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo CNTT từ cao đẳng trở lên; tổ chức các lớp tập huấn tin học ngắn hạn để phục vụ ứng dụng trong công việc như sử dụng phần mềm mã nguồn mở, thư điện tử, phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc.

Đến nay, tổng số cán bộ có kiến thức về ứng dụng CNTT trong các cơ quan Nhà nước từ cấp huyện trở lên là 3.213 người, trong đó số cán bộ trình độ A tin học là 1.903 người (chiếm 47,37%); trình độ B tin học là 1.033 người (chiếm 25,71%); trình độ trung cấp là 97 người (chiếm 2,4%); trình độ cao đẳng là 54 người (chiếm 1,3%); trình độ đại học là 126 người (chiếm 3,13%). Tỷ lệ cán bộ, công chức sử dụng thành thạo máy tính là 80%. 

Tổng số cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm làm công tác CNTT là 154 người, hầu hết phân bố trong các cơ quan Nhà nước, trong đó có cả lãnh đạo và nhân viên đa số là kiêm nhiệm với nhiều vị trí công tác khác nhau, một số đơn vị ứng dụng mạnh về công nghệ thông tin đã có bộ phận chuyên trách như Văn phòng UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Cục Hải Quan tỉnh, Cục Thuế tỉnh.

3. Đánh giá

a) Kết quả đạt được

Công nghệ thông tin được ứng dụng rộng rãi trong các cơ quan Nhà nước, góp phần nâng cao năng lực điều hành, quản lý của cơ quan Nhà nước, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp được tốt hơn, góp phần rút ngắn thời gian giải quyết công việc của các cán bộ, công chức, giúp giải phóng sức lao động, tạo điều kiện để cán bộ, công chức nâng cao kiến thức, tham gia sáng tạo, cải tiến công việc.

Hình thành cơ bản hệ thống kết nối mạng giữa các cơ quan Nhà nước với nhau, tạo nền tảng cơ sở hạ tầng triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin từ tỉnh đến huyện; 100% các cơ quan Nhà nước cấp huyện trở lên có mạng nội bộ và kết nối Internet; phần lớn cán bộ, công chức Nhà nước được trang bị máy tính để phục vụ công việc hành chính (chiếm tỷ lệ 90,5%).

Các cuộc họp giữa Lãnh đạo tỉnh với Trung ương, giữa các sở, ban, ngành và cơ quan cấp Bộ được thực hiện trên môi trường mạng. Có một số ngành triển khai họp trực tuyến thường xuyên như: Khoa học công nghệ, thông tin truyền thông, tài nguyên môi trường.

100% các sở, ban ngành, UBND cấp huyện được cài đặt phần mềm quản lý văn bản và điều hành và 100% cán bộ, công chức trực thuộc được cấp thư điện tử Đồng Nai để sử dụng; hầu hết việc trao đổi trên mạng được thực hiện qua thư điện tử Đồng Nai đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, năng suất lao động, thực hành tiết kiệm; bước đầu các cơ quan đã triển khai gửi nhận các văn bản điện tử thay văn bản giấy thông thường; các văn bản phục vụ cuộc họp được cung cấp dưới dạng văn bản điện tử cho các đại biểu trước các cuộc họp nhằm giảm giấy tờ, tăng thời gian thảo luận trong các cuộc họp tập trung; 

Thông tin hoạt động Nhà nước, các thủ tục hành chính và một số thông tin chỉ đạo điều hành của lãnh đạo được công khai, đưa lên mạng qua trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin của các cơ quan Nhà nước, góp phần cung cấp thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn; trang thông tin điện tử tỉnh xếp hạng 03 về tổng thể website/portal và cung cấp dịch vụ công trực tuyến của các địa phương.

Chỉ số sẵn sàng cho ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin của Đồng Nai ở mức khá so với các tỉnh/thành trong cả nước.

b) Kết quả chưa đạt

Nhiều chương trình dự án chưa triển khai theo đúng tiến độ đề ra: Nguyên nhân do là việc thực hiện quy hoạch, chương trình, kế hoạch hàng năm chưa triệt để; thiếu công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc của cơ quan quản lý đối với việc thực hiện các dự án; cơ quan được giao làm chủ đầu tư thiếu kinh nghiệm trong đầu tư các dự án công nghệ thông tin; việc ban hành các quy định, hướng dẫn đầu tư và các tiêu chuẩn kỹ thuật về công nghệ thông tin chưa kịp thời so với sự phát triển và nhu cầu ứng dụng trong các cơ quan Nhà nước; việc bố trí kinh phí triển khai các chương trình, dự án công nghệ thông tin của tỉnh còn chậm, nguồn ngân sách Nhà nước dành cho công nghệ thông tin còn rất hạn chế.

Một số dự án triển khai thiếu sự thống nhất chung giữa các ngành liên quan, còn dàn trải, không có trọng tâm, trọng điểm và đồng bộ, gây trùng lắp, lãng phí và không khai thác hết hiệu quả của đầu tư dự án mang lại: Nguyên nhân là do các dự án chủ yếu tập trung đầu tư hạ tầng, trang thiết bị máy móc, ít quan tâm triển khai các ứng dụng, công tác đào tạo, xây dựng nguồn nhân lực vận hành, còn coi nhẹ vấn đề bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong các cơ quan Nhà nước, nhất là các huyện và một số sở, ban, ngành.

Việc khai thác chia sẻ các cơ sở dữ liệu của cơ quan Nhà nước chưa triệt để, dễ lãng phí trong đầu tư: Nguyên nhân là do thiếu tính liên kết cơ sở hạ tầng giữa các cơ quan Nhà nước với nhau, hạ tầng kết nối mạng nội bộ trong cùng đơn vị không liên thông với nhau nhằm khai thác triệt để cơ sở dữ liệu dùng chung, một số cơ sở dữ liệu không được cập nhật thường xuyên. 

Đến nay, chỉ có khoảng 30% hộp thư điện tử được cấp cho cán bộ, công chức, cơ quan Nhà nước thường xuyên sử dụng chưa đạt so với chỉ tiêu 80% đã đề ra; chỉ có 32,5 % các cơ quan Nhà nước có trang thông tin điện tử để phục vụ người dân và doanh nghiệp, chưa đạt so với chỉ tiêu 100% đã đề ra; chỉ một số ít dịch vụ công đạt được ở mức độ 03 dịch vụ công trực tuyến: Nguyên nhân là do chậm triển khai nâng cấp đảm bảo hạ tầng sử dụng, thiếu nguồn lực vận hành, nhận thức của cán bộ, công chức còn hạn chế trong việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công việc hiệu quả hơn.

Nguồn nhân lực chưa đáp ứng được việc vận hành ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ các cơ quan Nhà nước: Nguyên nhân là do trình độ cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm công nghệ thông tin còn hạn chế; nhân lực còn thiếu cả về số lượng và chất lượng; một số cơ quan không có cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm công nghệ thông tin; mặc dù tỉnh đã có chính sách thu hút đối với người làm công tác công nghệ thông tin nhưng việc thu hút nhân lực công nghệ thông tin có trình độ cao vào làm việc tại các cơ quan Nhà nước còn gặp khó khăn do chế độ, chính sách chưa đảm bảo.

c) Đánh giá rút kinh nghiệm

Trên cơ sở kết quả đánh giá nêu trên, để cho việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2011 - 2015 đạt được hiệu quả mục tiêu đề ra, cần tổ chức tập trung thực hiện một số nội dung sau:

- Tăng cường công tác triển khai hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, giám sát thường xuyên việc thực hiện quy hoạch, chương trình, kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin hàng năm của các cơ quan Nhà nước.

- Tập trung triển khai các dự án có trọng tâm, trọng điểm và cần thiết đầu tư, việc triển khai cần có sự phối hợp, gắn kết giữa các ngành các cấp; cần tổ chức đánh giá hiệu quả các dự án đã triển khai; bảo đảm kinh phí (chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên) để thực hiện các nhiệm vụ, dự án ứng dụng công nghệ thông tin đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Kế thừa và phát huy những kết quả đạt được từ những dự án được triển khai; đảm bảo cơ sở hạ tầng kỹ thuật trong các cơ quan Nhà nước, đặc biệt là việc kết nối mạng liên thông các phòng, ban tại các huyện; ứng dụng công nghệ thông tin cần chú trọng đến vấn đề an toàn, bảo mật thông tin ngay từ khi lập kế hoạch, thiết kế hệ thống thông tin phù hợp với yêu cầu thực tế. 

- Nâng cao nhận thức về vai trò, hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Nhà nước; lãnh đạo các đơn vị cần có sự quan tâm về tầm ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động điều hành và phục vụ người dân và doanh nghiệp gắn với cải cách hành chính.

- Tăng cường công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin; tập hợp các nguồn lực của tỉnh để phát huy sức mạnh tổng hợp nhằm thúc đẩy ứng dụng và phát triển CNTT-TT; xây dựng chính sách ưu đãi thích hợp cho cán bộ, công chức chuyên trách về công nghệ thông tin trong cơ quan Nhà nước, nhằm duy trì và thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao.

III. MỤC TIÊU ỨNG DỤNG CNTT TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Nhằm nâng cao năng lực quản lý, điều hành của các cơ quan Nhà nước, hướng tới xây dựng các cơ quan điện tử, đảm bảo thông tin liên lạc ở khoảng cách xa, kết nối các cơ quan và phục vụ người dân và doanh nghiệp, các mục tiêu xác định đến năm 2015:

1. Mục tiêu tổng quát

a) Xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, tạo nền tảng phát triển chính quyền điện tử.

b) Ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong hoạt động nội bộ của các cơ quan Nhà nước, hướng tới nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí hoạt động; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ trong công tác chỉ đạo điều hành.

c) Cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ cao, trên diện rộng cho người dân và doanh nghiệp, làm cho hoạt động của cơ quan Nhà nước minh bạch hơn, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.  

2. Mục tiêu cụ thể

a) Xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng thông tin, tạo nền tảng phát triển chính quyền điện tử

- Đảm bảo hạ tầng kỹ thuật phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước trên môi trường mạng an toàn, hiệu quả.

- Phát triển và hoàn thiện các hệ thống thông tin, chia sẻ, khai thác các cơ sở dữ liệu của Quốc gia, của tỉnh, bao gồm các cơ sở dữ liệu về con người, tài nguyên và môi trường, tài chính, kinh tế, công nghiệp và thương mại, bảo đảm tính cấu trúc, hệ thống, tạo môi trường làm việc điện tử rộng khắp giữa các cơ quan Nhà nước.  

- 100% các cơ quan Nhà nước; các tổ chức chính trị - xã hội; các sở, ban, ngành; các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa (gọi tắt là các huyện); các xã/phường/thị trấn (gọi tắt là các xã) được kết nối vào mạng truyền dẫn tốc độ cao, an toàn, bảo mật.

b) Ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ cơ quan Nhà nước

- 70% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các cơ quan Nhà nước được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử.

- Hình thành cơ bản cơ sở dữ liệu dùng chung cho các cơ quan Nhà nước, tích hợp, chia sẻ thông tin giữa các cơ sở dữ liệu như: Dân cư, thuế, đất đai, xe cộ, xây dựng, thông tin kinh tế - xã hội nhằm giảm tối thiểu các thông tin yêu cầu từ người dân và doanh nghiệp.

- Bảo đảm các điều kiện về kỹ thuật để 100% các cuộc họp giữa Chính phủ với tỉnh, giữa tỉnh và các huyện có thể được thực hiện trên môi trường mạng.

- Bảo đảm các điều kiện về kỹ thuật để 100% hồ sơ quản lý cán bộ, công chức các cấp được quản lý chung trên môi trường mạng.

- 100% cán bộ, công chức được cung cấp hộp thư điện tử; 90% cán bộ, công chức thường xuyên sử dụng thư điện tử trong công việc.

- 100% cơ quan Nhà nước ứng dụng quản lý văn bản và điều hành trên môi trường mạng.

- 100% cán bộ, công chức làm công tác hành chính tại các cơ quan Nhà nước biết sử dụng máy tính để phục vụ công việc.

- Bảo đảm dữ liệu điện tử phục vụ hầu hết các hoạt động trong cơ quan Nhà nước.  

c) Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp

- 100% các dịch vụ hành chính công mức độ 02 được đưa lên mạng trên cổng thông tin điện tử tỉnh; 10 dịch vụ công trực tuyến mức độ 03 phục vụ cho người dân và doanh nghiệp.

- 100% các địa phương các huyện ứng dụng mô hình điện tử một cửa; mở rộng mô hình điện tử một cửa tại các sở, ban, ngành và các xã trên địa bàn tỉnh.

IV. NHIỆM VỤ CƠ BẢN THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

1. Xây dựng hạ tầng cơ sở kỹ thuật

a) Tập trung xây dựng Trung tâm tích hợp dữ liệu chung cho toàn tỉnh, tích hợp các hệ thống thông tin điện tử phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, đảm bảo có sự thống nhất, đồng bộ với Trung tâm Tích hợp dữ liệu điện tử của Chính phủ.

b) Triển khai hạ tầng hệ thống giao ban điện tử trực tuyến phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước từ tỉnh đến các huyện.

c) Nâng cấp, hoàn thiện kết nối mạng nội bộ cho các sở, ban, ngành và các huyện, mở rộng, triển khai kết nối, khai thác sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng đến cấp xã, trang bị máy tính cho cán bộ, công chức làm công tác hành chính tại các cơ quan Nhà nước, tận dụng, khai thác hiệu quả mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước.

d) Triển khai ứng dụng chữ ký số trong giao dịch điện tử giữa các cơ quan Nhà nước.

2. Chỉ đạo các sở, ban, ngành và các huyện ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của các cơ quan Nhà nước

a) Thực hiện cải tiến quy trình công việc, thủ tục và chuẩn hóa nghiệp vụ; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 tại các cơ quan hành chính Nhà nước.

b) Đẩy mạnh ứng dụng thư điện tử Đồng Nai phục vụ trao đổi thông tin qua mạng máy tính.

c) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý văn bản và điều hành: Triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành ứng dụng tại các sở, ban, ngành, các huyện, mở rộng đến các xã; thực hiện việc gửi nhận văn bản giữa các cơ quan Nhà nước thông qua mạng truyền số liệu chuyên dùng. 

d) Xây dựng các phần mềm và các cơ sở dữ liệu phục vụ chuyên ngành về tài nguyên môi trường, y tế, giáo dục, tài chính, ngân hàng và các ngành khác triển khai tập trung tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu của tỉnh, đảm bảo kết nối an toàn, đồng bộ và chia sẻ khai thác dữ liệu cho các cơ quan Nhà nước, có sự phối hợp và hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương.

e) Triển khai các cơ sở dữ liệu quản lý về quản lý cán bộ, công chức, viên chức, công khai về tuyển dụng, chế độ lương, hưu, bảo hiểm, khen thưởng, kỷ luật.

f) Xây dựng hệ thống quản lý thông tin tổng thể tích hợp các cơ sở dữ liệu của các ngành.

3. Tập trung chỉ đạo các sở, ban, ngành và các huyện đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp

a) Chỉ đạo cho các sở, ban, ngành, và các huyện xây dựng các trang thông tin điện tử tích hợp vào Cổng thông tin điện tử của tỉnh, cung cấp thông tin và các dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp.

b) Xây dựng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 03 đối với 11 nhóm dịch vụ công tích hợp vào Cổng thông tin điện tử của tỉnh: Đăng ký kinh doanh; cấp giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện; cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng; cấp giấy phép đầu tư; cấp giấy đăng ký hành nghề y, dược; lao động, việc làm; cấp, đổi giấy phép lái xe; giải quyết khiếu nại, tố cáo; đăng ký tạm trú, tạm vắng; nhóm dịch vụ đặc thù.

c) Cung cấp các thông tin hành chính thiết yếu của cơ quan Nhà nước phục vụ cho nhu cầu người dân và doanh nghiệp bao gồm các lĩnh vực: Dân cư, thuế, đất đai, xe cộ, xây dựng, thông tin kinh tế - xã hội...

d) Xây dựng các kênh tiếp nhận ý kiến góp ý trên môi trường mạng, tổ chức đối thoại trực tuyến giữa các cơ quan Nhà nước và người dân, doanh nghiệp.

e) Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong một cửa, một cửa liên thông tại các sở, ban, ngành và các huyện.

4. Xác định công tác đảm bảo an toàn thông tin là một trong số nhiệm vụ quan trọng, giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn thông tin khi ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan Nhà nước

a) Thường xuyên tổ chức rà soát kiểm tra, đánh giá tình hình đảm bảo an toàn, bảo mật các hệ thống thông tin tại các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

b) Phân tích, đánh giá và đề xuất các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin phù hợp với quy mô của các hệ thống thông tin trong các cơ quan Nhà nước.

c) Xây dựng, triển khai các giải pháp ứng dụng phần cứng, phần mềm, bảo vệ cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hệ thống thông tin dùng chung và của các ngành, các cấp nhằm đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan Nhà nước.

5. Tiếp tục đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin phục vụ cho công tác ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan Nhà nước

a) Xây dựng đội ngũ khoảng 200 cán bộ có trình độ từ cử nhân cao đẳng trở lên làm công tác chuyên trách công nghệ thông tin tại các sở, ngành, các huyện và được phân bố trong các cơ quan Nhà nước.

b) Hàng năm tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức chuyên trách công nghệ thông tin các cấp.

c) Thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức và nâng cao nhận thức về ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan Nhà nước.

d) Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông trong công tác đào tạo nguồn nhân lực đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.

6. Danh mục các dự án CNTT trong hoạt động cơ quan Nhà nước tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 - 2015 (đính kèm phụ lục)

V. GIẢI PHÁP TỔ CHỨC VÀ THỰC HIỆN

1. Giải pháp

a) Giải pháp tổ chức, điều hành

- Tăng cường hoạt động của Ban Chỉ đạo công nghệ thông tin của tỉnh trong điều hành triển khai công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước. Nâng cao vai trò, trách nhiệm và hiệu quả hoạt động của cán bộ, công chức phụ trách công tác công nghệ thông tin ở các cấp, các ngành.
- Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước phải theo thứ tự ưu tiên dựa trên nhu cầu thực tế, bảo đảm tính hiệu quả, khả thi khi triển khai.

- Hoàn thiện cơ cấu tổ chức về nhân sự quản lý công nghệ thông tin các cấp, đặc biệt là cấp huyện đến cơ sở.

- Kết hợp chặt chẽ việc triển khai kế hoạch này với chương trình cải cách hành chính để ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước có tác dụng thực sự thúc đẩy cải cách hành chính, quá trình cải cách hành chính đặt ra những yêu cầu, đòi hỏi cho ứng dụng công nghệ thông tin. Tăng cường công tác cải tiến quy trình làm việc, chuẩn hóa nghiệp vụ để có thể ứng dụng công nghệ thông tin một cách rộng rãi và đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở.

b) Giải pháp nâng cao nhận thức, đào tạo nguồn nhân lực

- Tổ chức tuyên truyền rộng rãi nhằm nâng cao hiểu biết, nhận thức về các lợi ích trong việc xây dựng Chính phủ điện tử cho cán bộ, công chức, người dân và doanh nghiệp. Đẩy mạnh và xã hội hóa việc bồi dưỡng, hướng dẫn kỹ năng sử dụng máy tính, khai thác Internet cho người dân.

- Tăng cường đào tạo kỹ năng về ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức.

- Bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức chuyên trách về công nghệ thông tin các cấp.

- Bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về ứng dụng công nghệ thông tin cho lãnh đạo các cơ quan Nhà nước.

- Đẩy mạnh hình thức đào tạo trực tuyến cho cán bộ, công chức.

c) Giải pháp bảo đảm môi trường pháp lý

- Triển khai các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, các thông tư hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông đối với hoạt động ứng dụng và phát triển CNTT.

- Xây dựng và triển khai các quy định về an toàn, an ninh thông tin, đẩy mạnh sử dụng chữ ký số trong các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan Nhà nước.

- Xây dựng và triển khai quy định về quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử trong toàn tỉnh. Bảo đảm tận dụng triệt để hạ tầng kỹ thuật được trang bị để trao đổi các văn bản điện tử giữa các cơ quan Nhà nước.

- Xây dựng và triển khai các quy định nhằm giảm văn bản giấy, tăng cường chia sẻ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước.

- Tiếp tục nghiên cứu và triển khai chính sách ưu đãi thích hợp cho cán bộ, công chức chuyên trách về công nghệ thông tin trong cơ quan Nhà nước, nhằm duy trì và thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao.

d) Giải pháp tài chính

- Kinh phí cho các dự án, nhiệm vụ của kế hoạch chưa có cơ sở để xác định, kinh phí này chỉ được xác định cụ thể khi các dự án, nhiệm vụ được xây dựng và phê duyệt theo quy định hiện hành về quản lý ngân sách Nhà nước trong quá trình triển khai kế hoạch ứng dụng CNTT hàng năm. 

- Kinh phí thực hiện các dự án ứng dụng CNTT cần được đầu tư đúng, đủ, kịp thời để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, đề án nhằm thực hiện các mục tiêu kế hoạch đặt ra.

- Ngân sách cấp tỉnh bảo đảm kinh phí xây dựng, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh.

- Ngân sách cấp huyện đảm bảo việc xây dựng hoàn thiện hạ tầng tại các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa. Ngân sách tỉnh hỗ trợ đối với một số địa phương (cấp huyện) khó khăn để bảo đảm kinh phí triển khai các nội dung xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin tại các địa phương nhằm bảo đảm sự kết nối, liên thông giữa các cơ quan Nhà nước khi triển khai các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu chung của tỉnh.

e) Giải pháp kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện:

- Thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Nhà nước để có những giải pháp thúc đẩy xử lý kịp thời. Xem xét đưa tiêu chí hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin vào các phong trào thi đua, bình xét khen thưởng định kỳ và đột xuất.

2. Tổ chức thực hiện

a) Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm

- Căn cứ kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2011 - 2015, xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách ứng dụng công nghệ thông tin hàng năm gửi Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tổng hợp, cân đối ngân sách cho ứng dụng công nghệ thông tin, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chung trong dự toán ngân sách Nhà nước hàng năm của các cơ quan.

- Các cơ quan chủ trì các dự án, nhiệm vụ được nêu trong kế hoạch có trách nhiệm tổ chức xây dựng, trình phê duyệt và triển khai các dự án, nhiệm vụ theo quy định hiện hành về quản lý ngân sách Nhà nước, bảo đảm sự lồng ghép về nội dung, kinh phí với các chương trình, kế hoạch, dự án chuyên ngành đang triển khai (nếu có) tránh trùng lặp, lãng phí. Cơ quan chủ trì có trách nhiệm gửi hồ sơ dự án cho Sở Thông tin và Truyền thông lấy ý kiến thẩm định thiết kế sơ bộ.

- UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa chỉ đạo Phòng Kế hoạch Tài chính hàng năm cân đối bố trí đủ vốn từ nguồn vốn ngân sách huyện đảm bảo việc nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng tại cấp huyện và cơ sở nhằm bảo đảm sự kết nối, liên thông hệ thống mạng giữa các cơ quan Nhà nước khi triển khai các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu chung của tỉnh.

- Thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá và báo cáo định kỳ hàng quý, 06 tháng, năm và đột xuất về tình hình thực hiện kế hoạch này về Sở Thông tin và Truyền thông và các sở, ngành có liên quan để tổng hợp, báo cáo trình UBND tỉnh.

b) Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm

- Chủ trì tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo việc triển khai thực hiện kế hoạch này.

- Tăng cường hoạt động của Ban Chỉ đạo công nghệ thông tin triển khai công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan Nhà nước.

- Chủ trì tổ chức triển khai các dự án dùng chung của tỉnh.

- Tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định đối với hoạt động ứng dụng CNTT trong cơ quan Nhà nước. 

- Thẩm tra các dự án, đề án, nhiệm vụ trong dự toán ngân sách hàng năm cho ứng dụng công nghệ thông tin của các đơn vị sở, ban, ngành, các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa về mục tiêu, nội dung chuyên môn, tiêu chuẩn kỹ thuật gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tổng hợp trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt chung trong dự toán ngân sách Nhà nước hàng năm của các cơ quan.

c) Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền quyết định việc bố trí vốn đầu tư phát triển từ ngân sách tỉnh cho các dự án ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan Nhà nước cấp tỉnh.

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo, thanh tra và giám sát việc triển khai các dự án công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

d) Sở Tài chính có trách nhiệm

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền quyết định việc bố trí đủ vốn sự nghiệp từ ngân sách địa phương cho các dự án, nhiệm vụ trong dự toán ngân sách hàng năm cho ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan Nhà nước.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND tỉnh về lĩnh vực tài chính đối với công tác ứng dụng công nghệ thông tin. 

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các Phòng Kế hoạch Tài chính thuộc UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa lập dự toán chi sự nghiệp thường xuyên đảm bảo kinh phí duy trì hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin ở cấp huyện, cơ sở theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

e) Sở Nội vụ có trách nhiệm

- Chủ trì và phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các sở, ban, ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp nhằm kết hợp chặt chẽ việc triển khai kế hoạch này với chương trình cải cách hành chính.

- Tổ chức triển khai quy định chế độ trợ cấp thu hút đối với cán bộ, công chức làm công tác công nghệ thông tin tỉnh Đồng Nai đã ban hành tại Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND ngày 01/3/2010 của UBND tỉnh.

- Kiểm tra rà soát cán bộ, công chức tốt nghiệp chuyên ngành CNTT, bố trí, phân công hợp lý, đảm bảo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu ứng dụng CNTT trong giai đoạn 2011 - 2015.

Trên cơ sở nội dung kế hoạch đã được xây dựng, các ngành, các cấp tập trung triển khai thực hiện theo nhiệm vụ được giao thực hiện và phối hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông nhằm giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện, đồng thời báo cáo kết quả thực hiện 06 tháng và hàng năm để xem xét tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch./.
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